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THÔNG TƯ

Quy định việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật môi trường phục vụ

công tác đấu tranh phồng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của

lực lượng Cảnh sát nhân dân

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29-11-2005;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14-11-2003 quy định về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an quy định việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật môi trường

phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

của lực lượng Cảnh sát nhân dân như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Thông tư này quy định trình tự, thủ tục thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật

môi trường thu thập được để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm

pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân (sau đây viết

gọn là cán bộ) làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ

môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Mẫu vật môi trường là mẫu vật dưới dạng khí, chất lỏng, chất rắn, động vật, thực

vật... thuộc thành phần môi trường cần thu thập tại hiện trường, để phân tích thành

phần hóa, lý, sinh học... theo quy định, tiêu chuẩn hiện hành;
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b) Địa điểm thu thập mẫu vật môi trường là nơi, khu vực, cơ sở sản xuất, doanh

nghiệp hoặc một diện tích trong một vùng xác định mà từ đó phải thu thập một hoặc

nhiều mẫu vật môi trường khác nhau;

c) Điểm thu thập mẫu vật môi trường là vị trí cụ thể được xác định trong địa điểm thu

thập mẫu môi trường.

3. Nguyên tắc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật môi trường

a) Việc thu thập mẫu vật môi trường (sau đây viết gọn là mẫu vật) phải kịp thời,

khách quan, bảo đảm tính đại diện và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Mẫu vật thu thập được phải được bảo quản, vận chuyển an toàn, tránh mất mát,

hư hỏng; bảo đảm không làm thay đổi tính chất, thành phần của mẫu vật;

c) Việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật được thực hiện theo quy chuẩn,

tiêu chuẩn Việt Nam, các tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam công nhận hoặc theo

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về môi trường.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thông tin cơ bản cần thu thập trước khi tiến hành thu thập mẫu vật

a) Địa điểm thu thập mẫu vật;

b) Lĩnh vực hoạt động, sản xuất của cơ sở sản xuất, doanh nghiệp mà cần phải thu

thập mẫu vật;

c) Các dạng hoặc loại phát thải trong quá trình hoạt động, sản xuất; vị trí phát thải;

d) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng (nếu có);

đ) Những thông tin khác liên quan đến mức độ ô nhiễm và tác nhân gây ô nhiễm môi

trường ở địa điểm phải thu thập mẫu vật;

e) Thông tin về ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của chủ thể.

2. Lập kế hoạch thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật

Căn cứ vào tin báo, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình trạng ô nhiễm môi

trường hoặc thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, trinh sát, điều tra, Công an các

đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp

luật về bảo vệ môi trường lập kế hoạch thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật.

Kế hoạch phải phù hợp với Kế hoạch chung của việc kiểm tra, thanh tra, trinh sát,



điều tra đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và phải

được Trưởng Công an cấp huyện, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh,

Trưởng phòng Cảnh sát môi trường cấp tỉnh, Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Cảnh

sát môi trường, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát môi trường, Tổng cục

trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phê duyệt. Kế hoạch bao gồm

những nội dung cơ bản sau:

a) Mục đích, yêu cầu;

b) Thành phần môi trường cần phải thu thập mẫu vật;

c) Danh mục các thông số cần kiểm định theo thành phần môi trường (các thông số

đo tại hiện trường, các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm);

d) Phương án thu thập mẫu vật, bao gồm số điểm thu thập mẫu vật, số lượng mẫu

vật cần thu thập, phương pháp lấy mẫu vật, thời gian lấy mẫu vật;

đ) Thể tích hoặc khối lượng của các loại mẫu vật cần thu thập; loại dụng cụ chứa

mẫu vật; phương thức bảo quản, loại hóa chất bảo quản; phương thức vận chuyển

mẫu vật về phòng thí nghiệm;

e) Dự kiến các điều kiện thu thập mẫu vật để chuẩn bị các phương tiện, thiết bị bảo

hộ bảo đảm an toàn cho người và thiết bị thu thập mẫu vật (khi thu thập mẫu vật ở

hố sâu, nơi có khí độc, chất thải nguy hại, chất phóng xạ);

 g) Nhân lực (thành lập tổ hoặc nhóm thu thập mẫu vật); phân công nhiệm vụ cụ thể

cho từng cán bộ thực hiện việc thu thập mẫu vật;

h) Dự kiến tình huống có thể xảy ra và phương án giải quyết;

i) Lực lượng phối hợp và phân công trách nhiệm;

k) Phương tiện hỗ trợ phục vụ cho việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật

(máy ảnh, camera, máy định vị vệ tinh, phương tiện vận chuyển, phương tiện thông

tin liên lạc…);

l) Nguồn kinh phí cho hoạt động thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật; nguồn

kinh phí để phân tích mẫu theo các chỉ tiêu đã chọn.

3. Trang thiết bị, phương tiện sử dụng để thu thập, bảo quản và vận chuyển

mẫu vật


